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SUMMER COURSE FRAME WORK
TÓM LƯỢC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÈ
	Week

Tuần
	Topic

Chủ đề
	Lesson Content

Nội dung giảng dạy

	1
	Hobbies

(Sở thích)
	*Students will practice vocabulary related to hobbies.

(Học sinh sẽ luyện tập vốn từ vựng liên quan đến chủ đề sở thích)

*Students will practice using the grammar form verbs + infinitives.

(Học sinh sẽ luyện tập cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp “Động từ nguyên thể”

*Students will learn to project their voices when presenting to a group.

(Học sinh sẽ được học về cách thay đổi giọng nói khi trình bày một chủ đề trước lớp).
*Students will prepare and give presentations related to hobbies.

(Học sinh sẽ chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình của mình liên quan đến chủ đề sở thích)



	2
	Clothes and Shopping

(Trang phục và Mua sắm)
	*Students will practice vocabulary related to clothes and shopping.

(Học sinh sẽ luyện tập vốn từ vựng liên quan đến chủ đề trang phục và mua sắm).
*Students will practice using the comparative form of adjectives (both regular and irregular).

(Học sinh sẽ luyện tập cách sử dụng cấu trúc so sánh của tính từ (cả dạng tính từ có quy tắc và bất quy tắc)

*Students will learn to make eye contact with the audience when presenting to a group.

(Học sinh sẽ được học về cách biểu cảm ánh mắt hướng đến đọc giả khi trình bày một chủ đề trước lớp).
*Students will prepare and give presentations related to shopping in their cities/neighbourhoods.

(Học sinh sẽ chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình của mình liên quan đến chủ đề mua sắm trong thành phố của mình hoặc khu vực lân cận)



	3
	Fitness and 
An Active Life

(Rèn luyện thể thao và Một cuộc sống lành mạnh) 
	*Students will practice vocabulary related to fitness and an active life.

(Học sinh sẽ luyện tập vốn từ vựng liên quan đến chủ đề rèn luyện thể thao và một cuộc sống lành mạnh).
*Students will practice using verb plus noun constructions, including the appropriate use of gerunds versus infinitives.

(Học sinh sẽ luyện tập cách sử dụng cấu trúc “Động từ + Cụm danh từ” bao gồm cả cách sử dụng của Danh động từ (V-ing) với Động từ nguyên thể (inf).

*Students will learn to use intonation and to stress key words when presenting to a group.

(Học sinh sẽ được học về cách thay đổi ngữ điệu và nhấn mạnh vào các cụm từ quan trọng khi trình bày một bài thuyết trình trước lớp).

*Students will prepare and give presentations related to an unfamiliar sport (that they will research outside of class).

(Học sinh sẽ chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình của mình liên quan đến một môn thể thao mới lạ mà các em học sinh tự tìm hiểu bên ngoài).

	4
	Transportation
and Getting Around Urban Centers

(Phương tiện giao thông và Việc đi lại ở các trung tâm thành phố)
	*Students will practice vocabulary related to transportation and getting around urban centers.

(Học sinh sẽ luyện tập vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Phương tiện giao thông và Việc đi lại ở các trung tâm thành phố).

*Students will practice distinguishing between the simple present and present continuous verb tenses.

(Học sinh sẽ luyện tập cách phân biệt giữa dạng động từ của thì Hiện tại đơn và thì Hiện tại tiếp diễn).

*Students will learn to use hand gestures when presenting to a group to make the presentation more interesting.

(Học sinh sẽ được học về cách sử dụng cử chỉ và điệu bộ làm cho bài thuyết trình của mình thêm phần lôi cuốn)
*Students will prepare and give presentations related to a particular city’s public transportation system (that they will research outside of class).

(Học sinh sẽ chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình của mình liên quan đến chủ đề một hệ thống phương tiện giao thông công cộng nào đó mà các em học sinh tự tìm hiểu bên ngoài).



	5
	Cooking and 
Food Preparation

(Nấu ăn và Cách chế biến các món ăn)
	*Students will practice vocabulary related to cooking and food preparation.

(Học sinh sẽ luyện tập vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Nấu ăn và Cách chế biến các món ăn).
*Students will practice the use of imperatives and sequence markers.

(Học sinh sẽ luyện tập cách sử dụng Câu mệnh lệnh và chuỗi câu liên kết)
*Students will learn to use images when presenting to a group to make the presentation more interesting.

(Học sinh sẽ được học về cách sử dụng hình ảnh làm cho bài thuyết trình của mình thêm phần lôi cuốn)

*Students will prepare and give presentations related to a particular recipe (that they will research outside of class), using images and pictures to help explain the recipe.

(Học sinh sẽ chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình của mình liên quan đến một công thức nấu ăn mà các em học sinh tự tìm hiểu bên ngoài bằng cách sử dụng hình ảnh và các bức tranh minh họa cho công thức nấu ăn đó).


	6
	The Weather 
and Climate

(Thời tiết và Khí hậu)
	*Students will practice vocabulary related to the weather and climate.

(Học sinh sẽ luyện tập vốn từ vựng liên quan đến chủ đề thời tiết và khí hậu).

*Students will practice using the superlative form of adjectives.

(Học sinh sẽ luyện tập về dạng thức so sánh nhất của tính từ.)

*Students will learn to state a main idea followed by supporting details when presenting to a group.

(Học sinh sẽ được học về cách đưa ra một luận ý chính và giải thích bằng các ý chi tiết theo sau khi trình bày một chủ đề trước lớp).

*Students will prepare and give presentations related to the weather and climate of a particular country (that students will research outside of class).

(Học sinh sẽ chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình của mình liên quan đến chủ đề thời tiết và khí hậu của một quốc gia nào đó mà các em học sinh tự tìm hiểu bên ngoài).


	7
	Exotic Vacations

(Những chuyến du lịch nước ngoài)
	*Students will practice vocabulary related to exotic vacations.

(Học sinh sẽ luyện tập vốn từ vựng liên quan đến chủ đề những chuyến du lịch ở nước ngoài).

*Students will practice using the past continuous verb tense.

(Học sinh sẽ luyện tập cách sử dụng dạng động từ của thì quá khứ tiếp diễn).

*Students will learn to show contrasting sides of a topic using words such as but, although, and however when presenting to a group.

(Học sinh sẽ được học về thủ thuật nêu ra những khía cạnh trái ngược của một chủ đề bằng cách sử dụng những trạng từ như: but, although, however khi trình bày một chủ đề trước lớp).
*Students will prepare and give presentations related to an unusual vacation in an exotic location (that students will research outside of class).

(Học sinh sẽ chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình của mình liên quan đến chủ đề về một kỳ nghỉ khác ở nước ngoài mà các em học sinh tự nghiên cứu bên ngoài).


	8
	Education and
Colleges Around the World
(Giáo dục và các trường đại học-cao đẳng trên thế giới)
	*Students will practice vocabulary related to education and colleges around the world.

(Học sinh sẽ luyện tập vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Giáo dục và các trường đại học-cao đẳng trên thế giới).
*Students will practice using adjectives ending in “ing” versus those ending in “ed.”

(Học sinh sẽ luyện tập cách sử dụng của tính từ kết thúc bằng “ing” với những tính từ kết thúc bằng “ed”.
*Students will learn to rank points in order of importance when presenting to a group.

(Học sinh sẽ được học về thủ thuật sắp xếp các ý theo thứ tự về tầm quan trọng khi trình bày một chủ đề trước lớp).

*Students will prepare and give presentations related to a particular university (that students will research outside of class).

(Học sinh sẽ chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình của mình liên quan đến chủ đề về một trường đại học nào đó mà các em học sinh tự tìm hiểu bên ngoài).



	9
	Asking For Favors 
and Making Requests
(Cách nhờ vả và cách ra lệnh)
	*Students will practice vocabulary related to asking for favors and making requests.

(Học sinh sẽ luyện tập vốn từ vựng liên quan đến cách nhờ vả và ra mệnh lệnh)

*Students will practice using various forms of making requests using the phrase “would you mind + gerund” versus the words “can, could and would.”

(Học sinh sẽ luyện tập cách sử dụng các cấu trúc khác nhau khi ra mệnh lệnh và sử dụng cấu trúc “Would you mind + V-ing” với các động từ khiếm khuyết như:“ can, could và would”.

*Students will learn to summarize main points at the end of a group presentation.

(Học sinh sẽ được học cách tóm lược các ý chính trước khi kết thúc một bài thuyết trình trước lớp).

*Students will prepare and give presentations related to a particular charitable cause (that students will research outside of class).
(Học sinh sẽ chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình của mình liên quan đến chủ đề một hoạt động từ thiện nào đó mà các em học sinh tự tìm hiểu bên ngoài lớp học).


	10
	Planning and
Preparing For A Trip
(Lên kế hoạch và Chuẩn bị cho một chuyến đi)
	*Students will practice vocabulary related to planning and 

preparing for a trip.

(Học sinh sẽ luyện tập về vốn từ vựng liên quan đến chủ đề lên kế hoạch và chuẩn bị cho một chuyến đi chơi)

*Students will practice using the phrases have to and have got to for obligation.

(Học sinh sẽ luyện tập cách sử dụng cụm từ “have to” và “have got to” nhằm chỉ sự bắt buộc).

*Students will learn to repeat key phrases for emphasis when presenting to a group.

(Học sinh sẽ được học cách lặp lại các từ then chốt nhấn mạnh khi trình bày bài thuyết trình của mình trước lớp).
*Students will prepare and give presentations related to planning a particular trip (that students will research outside of class)
(Học sinh sẽ chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình của mình về việc lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi mà các em học sinh tự tìm hiểu bên ngoài lớp học).
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